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     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

     TỈNH BÌNH ĐỊNH  

Bản án số: 163/2023/HSST 

Ngày: 27-8-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

   NHÂN DANH 

             NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN-TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diễm 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tuy 

2. Bà Trần Thị Phối 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Văn Phương Nhi là Thư ký của Toà 

án nhân dân Tp. Quy Nhơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Quy Nhơn tham gia phiên 

tòa: Bà Đặng Thị Vân - Kiểm sát viên.                                                                        

Ngày 27 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ 

lý số 152/2023/HSST ngày 08/9/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 179/2023/QĐXXST-HS ngày 12/9/2023 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Phạm Mạnh B, giới tính: Nam; sinh năm 1998 tại thành 

phố Q, tỉnh B; Nơi ĐKNKTT: Tổ 23, khu vực 4, phường X, thành phố Q, 

tỉnh B; Chỗ ở: Số nhà 1083/15/3 đường Z, phường V, Tp. Q, tỉnh B; Nghề 

nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 11/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Phạm Văn P, sinh năm 1966 và bà: Võ 

Thị Hồng H3, sinh năm 1965; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/6/2023 cho đến nay, hiện đang tạm 

giam tại Nhà tạm giữ Công an Tp. Quy Nhơn; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại:  

1. Anh Lê An H, sinh năm 1972; Nơi cư trú: Số nhà 322 đường M, 

phường A, Tp. Q, tỉnh B. Vắng mặt. 

  2. Anh Lê Văn T, sinh năm 1982; Nơi cư trú: Tổ 2, khu vực 3, phường  

L, Tp. Q, tỉnh B. Vắng mặt. 

3. Anh Hồ Trung K, sinh năm 2003; Nơi cư trú: Số nhà 231/67/41 

đường S, phường Q1, Tp. Q, tỉnh B. Vắng mặt. 
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  4. Anh Trang Văn Đ, sinh năm 2004; Nơi cư trú: Số nhà 145/33B 

đường Y, phường Q1, Tp. Q, tỉnh B. Vắng mặt. 

5. Anh Đinh Nguyên H2, sinh năm 1998; Nơi cư trú: Số nhà 1029 đường 

Z, phường V, Tp. Q, tỉnh B. Vắng mặt. 

6. Anh Bạch Dương P1, sinh năm 2003; Nơi cư trú: Số nhà 51/5 đường 

J, Tp. Q, tỉnh B. Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Phạm Văn P, sinh năm 1966; Nơi cư trú: Số nhà 266 đường U, Tp. 

Q, tỉnh B. Vắng mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Chị Nguyễn Thị T1, sinh năm 1984; Nơi cư trú: Số nhà 57 đường 

R, Tp. Q, tỉnh B. Vắng mặt. 

2. Anh Bùi Văn N, sinh năm 1986; Nơi cư trú: Số nhà 38 đường O, 

Tp. Quy Nhơn, tỉnh B. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Phạm Mạnh B không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định 

trộm cắp tài sản của người khác để bán lấy tiền tiêu xài. B sở hữu một xe 

mô tô hiệu Sirius BKS 77L1 – 0**.** và biết chìa khóa xe của mình có 

thể mở được cốp của nhiều xe mô tô hiệu Yamaha - Sirius sản xuất năm 

2010 - 2012. Chiều ngày 20/5/2023, B điều khiển xe mô tô 77L1 – 0**.** 

đến dựng tại chân núi Xuân Vân thuộc P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn 

thấy xe mô tô Yamaha - Sirius màu đỏ - đen biển số 16R3 – **** của Lê 

An H dựng ở đó nên đã lén gỡ biển số xe của anh H gắn vào xe của B với 

mục đích khi đi trộm cắp tài sản thì không bị phát hiện. Từ ngày 

28/5/2023 đến 31/5/2023, B đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, cụ thể 

như sau: 

- Vụ 1: Khoảng 17 giờ ngày 28/5/2023, B tháo biển số 77L1 – 

0**.** cất vào cốp xe, gắn biển số 16R3 - **** vào xe của B rồi điều 

khiển xe chạy đến Khu vực tảng đá Xanh - Sạch - Đẹp thuộc Công viên 

Thiếu nhi, P. Nguyễn Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn để tìm tài sản chiếm đoạt. B 

phát hiện xe mô tô của anh Lê Văn T dựng tại Công viên Thiếu nhi, 

không có ai trông coi nên dùng chìa khóa xe Sirius của B mở khóa cốp xe 

của anh Thuận rồi lén lút chiếm đoạt 01 điện thoại di động hiệu Iphone Xs 

64GB có ốp lưng bằng nhựa màu nâu, in logo Ferrari. Sau khi về lại 

phòng trọ, B thử mở khóa điện thoại nhưng không được nên cất giấu tại 

phòng trọ. 
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- Vụ 2: Khoảng 17 giờ ngày 31/5/2023, B điều khiển xe mô tô hiệu 

Yamaha - Sirius màu đỏ - đen, gắn biển số 16R3 - **** đến Khu vực tảng 

đá Xanh - Sạch - Đẹp thuộc Công viên Thiếu nhi, P. Nguyễn Văn Cừ, Tp. 

Quy Nhơn. Tại đây, B mở khóa cốp xe mô tô hiệu Yamaha - Sirius màu 

cam - đen biển số 77L2 – 0**.** của anh Hồ Trung K chiếm đoạt được 01 

điện thoại di động hiệu Iphone 6s Plus 64GB; mở cốp xe mô tô hiệu 

Yamaha - Sirius màu đỏ - đen không gắn biển số của anh Lê An H chiếm 

đoạt được một điện thoại di động hiệu Iphone Xs Max 256GB màu đen 

gắn Sim số: 090288****, một đồng hồ đeo tay hiệu Bulova, một ví da 

màu nâu bên trong có 254.000 đồng và 01 thẻ ATM Ngân hàng BIDV, 01 

Giấy phép lái xe hạng C, 01 Giấy phép lái xe hạng A1 đều mang tên Lê 

An H; mở cốp xe mô tô hiệu Yamaha - Sirius màu xám - đen biển số 

81B2 – 7**.** của anh Trang Văn Đ chiếm đoạt được một điện thoại di 

động hiệu OPPO A92 màu xanh - tím, một ví da màu xám bên trong có: 

50.000 đồng, 01 thẻ ATM Ngân hàng BIDV, 01 thẻ sinh viên Trường Đại 

học Quy Nhơn, 01 Căn cước công dân, 01 Giấy phép lái xe hạng A1 đều 

mang tên Trang Văn Đ và 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 

81B2-7**.** mang tên Trang Văn M; mở cốp xe mô tô hiệu Yamaha - 

Sirius màu trắng biển số 77B1 – 0**.** của anh Đinh Nguyên H2 chiếm 

đoạt được 01 điện thoại di động hiệu Redmi Note 8 Pro 6GB màu đen và 

380.000 đồng; mở cốp xe mô tô hiệu Yamaha - Sirius màu đỏ - đen biển 

số 77AE – 0**.** của anh Bạch Dương P1 chiếm đoạt được 01 điện thoại 

di động hiệu Samsung Galaxy A21S màu đen. 

Sau khi lấy được tài sản, B mang số tài sản này về nhà trọ tại 

1083/15/3 đường Z, phường V, Tp. Quy Nhơn, tháo Sim số 090288**** 

trong điện thoại Iphone Xs max của anh H gắn vào điện thoại di động hiệu 

Nokia của B để dò tìm thông tin mật khẩu điện thoại. Trong lúc này, anh 

H dùng điện thoại của vợ là chị Nguyễn Thị T1 gọi vào số 090288**** 

thì B bắt máy. Anh H xin chuộc lại điện thoại, đồng hồ, ví cùng giấy tờ thì 

B nói anh H đưa 1.500.000 đồng để chuộc lại tài sản và hẹn đưa tiền tại 

đầu dốc Quy Hòa thuộc P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, anh H đồng ý. 

Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh H cùng vợ và cháu họ là Bùi Văn N đến 

đầu dốc Quy Hòa, đặt 1.500.000 đồng trên trụ bê tông của bảng quảng cáo 

rồi núp vào bụi cây gần đó, điện thoại báo cho B. Khoảng 21 giờ 45 phút 

cùng ngày, B lấy nhầm ví da màu xám của anh Trang Văn Đ rồi điều 

khiển xe mô tô hiệu Yamaha - Sirius gắn biển số 16R3 - **** đến vị trí đã 

hẹn. B lấy 1.500.000 đồng rồi đặt lên trụ bê tông Sim số 090288**** và 

ví da màu xám. Sau đó, B điều khiển xe bỏ đi theo trục Quốc lộ 1D hướng 

về Bến xe Quy Nhơn. Thấy B bỏ đi, anh H đến trụ bê tông nói trên kiểm 

tra tài sản thì phát hiện không phải tài sản của mình nên đuổi theo B, cùng 

vợ và anh N bắt giữ B đưa đến Công an P. Ghềnh Ráng. 

Ngoài các vụ trộm cắp tài sản trên, B còn khai nhận đã thực hiện 01 

vụ trộm cắp tài sản khác vào ngày 18/5/2023, chiếm đoạt được 01 túi xách 
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nữ màu đen bên trong có 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A13 

4G màu đen, 30.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân của một người tên I. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Quy Nhơn đã tiến hành thông báo 

tìm bị hại nhưng không xác minh được lai lịch bị hại. 

Ngày 07/6/2023, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Tp. 

Quy Nhơn kết luận: Điện thoại di động hiệu Iphone Xs 64GB trị giá 

3.500.000 đồng; Điện thoại di động hiệu Iphone Xs Max 256GB trị giá 

9.500.000 đồng; Điện thoại di động hiệu OPPO A92 trị giá 1.600.000 

đồng; Điện thoại di động hiệu Redmi Note 8 Pro trị giá 1.500.000 đồng; 

Điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A21S trị giá 800.000 đồng; Ốp 

lưng điện thoại loại Iphone Xs, B nhựa, màu nâu trị giá 20.000 đồng; 

Đồng hồ đeo tay hiệu Bulova trị giá 1.600.000 đồng; Ví nam màu nâu trị 

giá 20.000 đồng; Ví nam màu xám trị giá 70.000 đồng.  

Ngày 20/6/2023, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

TP. Quy Nhơn kết luận: Điện thoại di động hiệu Iphone 6s Plus 64GB trị 

giá 600.000 đồng; Điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A13 4G trị 

giá 1.200.000 đồng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Quy Nhơn tạm giữ và trả 

lại điện thoại di động hiệu Iphone Xs 64GB cùng ốp lưng cho anh Lê Văn 

T; tạm giữ và trả lại điện thoại di động hiệu Iphone Xs Max 256GB, 01 

đồng hồ đeo tay hiệu Bulova, sim số: 090288****, 1.500.000 đồng, biển 

số 16R3 - ****, ví da màu nâu có 254.000 đồng cùng giấy tờ tùy thân cho 

anh Lê An H; tạm giữ và trả lại điện thoại di động hiệu Iphone 6s Plus 

64GB cho anh Hồ Trung K; tạm giữ và trả lại điện thoại di động hiệu 

OPPO A92, ví da màu xám có 50.000 đồng cùng giấy tờ tùy thân cho anh 

Trang Văn Đ; tạm giữ và trả lại điện thoại di động hiệu Redmi Note 8 Pro 

và 200.000 đồng cho chủ sở hữu là anh Đinh Nguyên H2; tạm giữ và trả 

lại điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A21S cho anh Bạch Dương 

P1. Hiện còn tạm giữ chiếc điện thoại Nokia màu đen, sử dụng phím bấm, 

số Imei: 355774100000****, đã qua sử dụng; 01 chiếc ví da màu đen 

hình chữ nhật trong đó bao gồm: 01 Căn cước mang tên Phạm Mạnh B; 

01 Giấy đăng ký mô tô, xe máy có tên chủ xe Phạm Văn P - 1966, biển số 

đăng ký 77L1 – 0**.**; 01 túi đeo chéo màu đen; 01 điện thoại di động 

hiệu Samsung Galaxy A13 4G màu đen; 01 xe máy hiệu Yamaha - Sirius 

màu đỏ - đen mang số khung: 30BY – 45****, số máy: 5C63 – 45****; 

02 chìa khóa xe mô tô.  

Về trách nhiệm dân sự: Anh Lê Văn T, anh Hồ Trung K, Lê An H, 

anh Đinh Nguyên H2, anh Trang Văn Đ, anh Bạch Dương P1 đã nhận lại 

tài sản, không yêu cầu bồi thường gì. 
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Tại bản cáo trạng số 154/CT-VKSQN ngày 06/9/2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân Tp. Quy Nhơn truy tố bị cáo Phạm Mạnh B về tội “Trộm cắp 

tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và 

tranh luận: Bị cáo Phạm Mạnh B thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như Cáo trạng đã truy tố. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết 

định truy tố đối với bị cáo Phạm Mạnh B theo Cáo trạng và đề nghị Hội 

đồng xét xử: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Mạnh B từ 18 

tháng đến 24 tháng tù. 

- Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nhận lại tài sản, không yêu 

cầu bồi thường gì thêm nên không xem xét giải quyết.  

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

+ Tịch tịch sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại Nokia màu 

đen; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A13 4G màu đen; 01 xe 

máy hiệu Yamaha - Sirius màu đỏ - đen mang số khung: 30BY – 45****, 

số máy: 5C63 – 45**** (Kèm theo 01 Giấy đăng ký mô tô, xe máy có tên 

chủ xe Phạm Văn P - 1966, biển số đăng ký 77L1 – 0**.** và 02 chìa 

khóa xe mô tô). 

+ Truy thu của bị cáo Phạm Mạnh B số tiền 180.000đồng để sung 

vào Ngân sách nhà nước. 

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 túi đeo chéo màu đen. 

+  Trả lại 01 chiếc ví da màu đen hình chữ nhật bên trong có 01 căn 

cước công dân mang tên Phạm Mạnh B cho bị cáo B. 

Bị cáo tự bào chữa: Bị cáo Phạm Mạnh B  thừa nhận hành vi phạm 

tội, không bào chữa. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo Phạm Mạnh B xin Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình phạt. 

                                    NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án 

đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

thành phố Quy Nhơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Quy Nhơn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra, tại phiên tòa, bị cáo; bị hại; người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 
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Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Tại phiên tòa bị cáo Phạm Mạnh B khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố, lời khai của bị cáo 

phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có đủ 

cơ sở xác định:  

Trong khoảng thời gian từ ngày 28/5/2022 đến ngày 31/5/2022, bị 

cáo Phạm Mạnh B đã có hành vi lén lút chiếm đoạt nhiều tài sản của các 

bị hại anh Lê An H, Lê Văn T, anh Hồ Trung K, anh Trang Văn Đ, anh 

Đinh Nguyên H2, anh Bạch Dương P1 gồm: 01 điện thoại di động hiệu 

Iphone Xs, có ốp lưng bằng nhựa màu nâu; 01 điện thoại di động hiệu 

Iphone 6s Plus; 01 điện thoại di động hiệu Iphone Xs Max; 01 đồng hồ 

đeo tay hiệu Bulova, 01 ví da màu nâu bên trong có 254.000 đồng; 01 

điện thoại di động hiệu OPPO A92; 01 ví da màu xám bên trong có có 

50.000 đồng; 01 điện thoại di động hiệu Redmi Note 8 Pro và 380.000 

đồng; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A21S. Tổng tài sản bị 

cáo chiếm đoạt của các bị hại là 19.894.000 đồng. 

Bị cáo có đầy đủ sức khỏe, năng lực để nhận thức và điều khiển hành 

vi của mình nên phải biết trộm cắp tài sản của người khác là vi phạm pháp 

luật, nhưng do tham lam, xem thường pháp luật, đã lợi dụng sự sơ hở của 

các bị hại trong việc quản lý tài sản, lén lút chiếm đoạt tài sản của các bị 

hại có tổng trị giá 19.894.000 đồng. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân Tp. 

Quy Nhơn truy tố bị cáo Phạm Mạnh B về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng tội. 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an ở địa phương 

nên cần phải xử phạt nghiêm, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời 

gian mới có tác dụng giáo riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho 

xã hội. 

[4] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo:  

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, trước đây chưa có vi phạm gì. 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội nhiều lần, mỗi lần chiếm 

đoạt tài sản có giá trị trên 2.000.000 đồng nên bị cáo phạm tội với tình tiết 

tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” được quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật hình sự.  

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên 

tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm 

tội của mình, tài sản đã thu hồi trả lại cho các bị hại, đây là những tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 
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của Bộ luật hình sự, do đó xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị 

cáo để bị cáo an tâm cải tạo tốt. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại anh Lê An H,  anh Lê Văn T, 

anh Hồ Trung K, anh Trang Văn Đ, anh Đinh Nguyên H2, anh Bạch 

Dương P1 đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội 

đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[6] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra 

đã thu giữ của bị cáo: 01 điện thoại Nokia màu đen; 01 chiếc ví da màu 

đen hình chữ nhật; 01 Căn cước mang tên Phạm Mạnh B; 01 Giấy đăng 

ký mô tô, xe máy có tên chủ xe Phạm Văn P - 1966, biển số đăng ký 77L1 

– 0**.**; 01 túi đeo chéo màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Samsung 

Galaxy A13 4G màu đen; 01 xe máy hiệu Yamaha - Sirius màu đỏ - đen 

mang số khung: 30BY – 45****, số máy: 5C63 – 45****; 02 chìa khóa 

xe mô tô.  

Xét thấy điện thoại Nokia màu đen và xe máy hiệu Yamaha - Sirius 

màu đỏ - đen mang số khung: 30BY – 45****, số máy: 5C63 – 45**** 

(Kèm theo Giấy đăng ký mô tô, xe máy có tên chủ xe Phạm Văn P - 1966, 

biển số đăng ký 77L1 – 0**.** và 02 chìa khóa xe mô tô); bị cáo B sử 

dụng vào việc phạm tội có giá trị kinh tế nên tịch thu sung vào ngân sách 

Nhà nước. 

Đối với điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A13 4G màu đen, 

do bị cáo B phạm tội mà có nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 

Đối túi đeo chéo màu đen và 01 chiếc ví da màu đen hình chữ nhật, 

không có giá trị nên tịch thu tiêu hủy. 

Đối với căn cước mang tên Phạm Mạnh B, đây là giấy tờ tùy thân 

của bị cáo nên trả lại cho bị cáo. 

[7] Về án phí: Bị cáo bị kết án về tội “Trộm cắp tài sản” nên phải 

chịu án phí hình sự án sơ thẩm theo Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật 

tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

[8] Về vấn đề khác: 

 Đối với hành vi Phạm Mạnh B nhận số tiền 1.500.000 đồng để cho 

Lê An H chuộc lại tài sản. Vì anh Hoà là người chủ động liên hệ B xin 

chuộc lại tài sản, cả hai cùng thỏa thuận địa điểm, số tiền chuộc và B 

không dùng phương thức, thủ đoạn nào khác để buộc anh Hòa phải đưa 

tiền để chuộc lại tài sản. Do đó, không có cơ sở để xác định anh Lê An H 

bị lệ thuộc hay bị uy hiếp về tinh thần do hành vi của Phạm Mạnh B gây 
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ra. Vì vậy, hành vi của Phạm Mạnh B không đủ yếu tố cấu thành tội 

“Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo Phạm Mạnh B chiếm đoạt của anh Đinh Nguyên H2 số tiền 

380.000 đồng, bị cáo đã tiêu xài hết 180.000 đồng, trả lại cho bị hại số 

tiền 200.000 đồng. Bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền đã 

chiếm đoạt, do đó số tiền bị cáo chiếm đoạt trái phép không truy thu đối 

với bị cáo. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g  khoản 

1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Căn cứ vào Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm a  khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Tuyên xử: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Mạnh B phạm tội “Trộm cắp 

tài sản”.  

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Phạm Mạnh B 18 (mười tám) tháng 

tù, thời hạn tù tính từ ngày tính từ ngày 01/6/2023. 

3. Về xử lý vật chứng: 

3.1 Tịch tịch sung vào ngân sách Nhà nước: 

- 01 (Một) chiếc điện thoại Nokia màu đen, sử dụng phím bấm, số 

Imei: 355774100000****, đã qua sử dụng. 

- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A13 4G màu 

đen, số Imei: 35230378074****, đã bị reset, đã qua sử dụng. 

- 01 (Một) xe máy hiệu Yamaha - Sirius màu đỏ - đen mang số 

khung: 30BY – 45****, số máy: 5C63 – 45**** (Kèm theo Giấy đăng ký 

mô tô, xe máy có tên chủ xe Phạm Văn P - 1966, biển số đăng ký 77L1 – 

0**.**; 01 chìa khóa xe máy hiệu Yamaha dài 6cm và 01 chìa khóa xe 

máy B kim loại, bốn cạnh hình vương miện dài 7cm). 

3.2 Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 (Một) túi đeo chéo màu đen, trên túi có chữ WE MAKE 

FASHION. 

3.3 Trả lại cho bị cáo Phạm Mạnh B 01 (Một) chiếc ví da màu đen 

hình chữ nhật bên trong có 01 (Một) căn cước mang tên Phạm Mạnh B. 
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(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/9/2023 tại Chi cục thi 

hành án dân sự Thành phố Quy Nhơn).  

4. Về án phí: Bị cáo Phạm Mạnh B phải chịu 200.000đồng (hai trăm 

ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại nơi cư 

trú. 

Nơi nhận:    
- TAND tỉnh Bình Định;  
- VKSND Tp. Quy Nhơn; 

- Chi cục THADS Tp. Quy Nhơn;  

- CQ CSĐT CA Tp. Quy Nhơn; 

- Đội ĐTTH CA Tp. Quy Nhơn;  

- Đương sự;         
- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà 

Nguyễn Thị Diễm 
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